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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 3658/KH-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2021


KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người 
đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp 
hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập 
cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ 
giai đoạn 2018 - 2021” trên địa bàn tỉnh năm 2021

Căn cứ Quyết định số 1498/QĐ-BCĐ ngày 11/3/2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) - Bộ Công an về ban hành Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” (sau đây gọi tắt là Đề án); 
Căn cứ Kế hoạch số 4014/KH-UBND ngày 24/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án sát với đặc thù của các nhóm đối tượng, tình hình thực tiễn tại các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương để Đề án được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, thiết thực. Lựa chọn nội dung PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập từ thực tiễn triển khai Đề án; gắn các hoạt động của Đề án với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khác có liên quan để sử dụng các nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

2. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong những năm qua, qua đó nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về sự cần thiết phải tăng cường công tác PBGDPL cho các đối tượng thuộc Đề án.

3. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy vai trò chủ động, tích cực của các chủ thể được giao nhiệm vụ thực hiện công tác PBGDPL; tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức có liên quan, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong PBGDPL cho các đối tượng của Đề án; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện Đề án.
II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

a) Xây dựng, ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án năm 2021.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp.

Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
- Thời gian thực hiện: 
+ Ban hành Kế hoạch thực hiện: Tháng 4 năm 2021.

+ Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án: Năm 2021.

b) Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án: Căn cứ các đối tượng thuộc phạm vi Đề án và yêu cầu thực tế, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tại các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố.
- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

c) Xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2018 - 2021.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp.

Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2021.

2. Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các quy định có liên quan đến công tác PBGDPL thuộc phạm vi của Đề án

a) Đối với những quy định chung về PBGDPL cho các đối tượng đặc thù được quy định trong Luật PBGDPL và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

b) Đối với những văn bản pháp luật quy định về chế độ quản lý, giáo dục, cải tạo, dạy nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Hội Luật gia tỉnh, các sở, ban, ngành.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

c) Đối với các văn bản pháp luật quy định việc quản lý, dạy nghề, giúp đỡ người bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện, người quản lý sau cai nghiện ma túy; người chấp hành xong hình phạt tù trở về cộng đồng; thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Tỉnh Đoàn Đồng Nai, các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

3. Tăng cường đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức PBGDPL
Lựa chọn, áp dụng hình thức PBGDPL phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, từng thời điểm, địa bàn, trong đó cần tăng cường các hình thức tuyên truyền, PBGDPL trực quan, sinh động (như PBGDPL trực tiếp, tư vấn pháp luật, thông qua phương tiện thông tin đại chúng…) và ứng dụng công nghệ thông tin, cấp phát tài liệu thiết yếu với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu nhằm bảo đảm công tác PBGDPL đạt hiệu quả cao và đúng định hướng. Trong đó chú trọng áp dụng các hình thức như: Hỏi đáp, tư vấn pháp luật với chuyên gia, PBGDPL cá biệt; xây dựng và phát hành phim, phóng sự, tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật, nêu gương người tốt, việc tốt...

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa; các cơ quan báo, đài thuộc tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát tỉnh và các cơ quan, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

4. Đánh giá hiệu quả và nhân rộng các mô hình điểm về PBGDPL cho các đối tượng của Đề án: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức đánh giá hiệu quả việc xây dựng, áp dụng mô hình điểm, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

5. Biên soạn các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ PBGDPL phục vụ cho công tác tuyên truyền, PBGDPL thuộc phạm vi của Đề án

Trên cơ sở quy định của Luật PBGDPL và các văn bản pháp luật có liên quan đến các nhóm đối tượng của Đề án, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Tư pháp hoàn thiện việc biên soạn tài liệu PBGDPL cho từng nhóm đối tượng của Đề án theo chức năng được giao, tổ chức thẩm định và in, cấp phát cho các cơ quan, tổ chức, UBND các huyện, thành phố phù hợp với yêu cầu thực tế để làm tài liệu tuyên truyền, PBGDPL, trong đó, chú trọng việc cập nhật nội dung tài liệu tuyên truyền trên các nền tảng kỹ thuật số để vừa nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, vừa đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

6. PBGDPL cho các đối tượng của Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng gắn với ứng dụng công nghệ thông tin

Thông tin, tuyên truyền về tình hình triển khai các nhiệm vụ của Đề án nói chung và công tác PBGDPL cho các đối tượng thuộc Đề án nói riêng; tiếp tục duy trì, tăng cường đổi mới, đa dạng các nội dung tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục để phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, từng thời điểm, địa bàn với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu; tăng cường tuyên truyền thông qua mạng xã hội, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành. Tiếp tục tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến với quy mô, nội dung phù hợp để bảo đảm yêu cầu công tác PBGDPL cho quần chúng nhân dân, người lao động nói chung, các đối tượng đặc thù nói riêng trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; các cơ quan báo, đài thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

7. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho các đối tượng của Đề án bằng nhiều hình thức

Căn cứ yêu cầu thực tế, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thành phố lập kế hoạch tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho các đối tượng của Đề án với những hình thức phù hợp, bảo đảm tính phổ cập, thiết thực, hình thức thi sinh động, hấp dẫn, sáng tạo, thu hút đông đảo người tham gia, việc tổ chức cuộc thi tiết kiệm, khoa học, hiệu quả, bảo đảm đúng đối tượng cần tuyên truyền.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

8. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho chủ thể thực hiện công tác PBGDPL
- Phân công nhiệm vụ:

+ Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng pháp luật cho Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, Lãnh đạo phòng tư pháp thuộc UBND các huyện, thành phố;

+ Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng pháp luật cho các chủ thể thực hiện công tác PBGDPL trong cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ PBGDPL cho các đối tượng thuộc phạm vi Đề án theo chức năng được giao;
+ UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng pháp luật cho Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, các chủ thể thực hiện công tác PBGDPL thuộc UBND các xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ PBGDPL cho các đối tượng thuộc phạm vi Đề án tại xã, phường, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

9. Rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

10. Khuyến khích, huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức trong PBGDPL cho các đối tượng của Đề án

Các sở, ban, ngành, địa phương tích cực huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia các hoạt động PBGDPL cho các đối tượng của Đề án thông qua các chương trình phổ biến, tư vấn pháp luật, tư vấn tâm lý, tư vấn, hỗ trợ việc làm, cung cấp tài liệu, trang thiết bị phục vụ PBGDPL... theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phát huy vai trò của gia đình, người có uy tín trong cộng đồng, các hội, nhóm tại khu dân cư trong quản lý, PBGDPL cho các đối tượng.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Về kinh phí triển khai thực hiện Đề án

Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước thường xuyên của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các nguồn kinh phí xã hội hóa khác theo quy định pháp luật. Việc quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước, kinh phí xã hội hóa thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương; các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh (qua PV01 Công an tỉnh) trước ngày 15/4/2021.
Định kỳ 06 tháng (trước ngày 01/5), 01 năm (trước ngày 31/10), báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Đề án (qua PV01 Công an tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ theo quy định.

3. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung Kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án theo quy định.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham gia triển khai các nội dung của Đề án trong phạm vi tổ chức mình và phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác PBGDPL trong phạm vi Đề án theo Kế hoạch này.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực phối hợp lồng ghép nội dung PBGDPL cho các đối tượng của Đề án thông qua hoạt động chuyên môn theo Kế hoạch này.

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan báo cáo UBND tỉnh (qua PV01- Công an tỉnh) để được hướng dẫn thực hiện./.
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